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DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
[bookmark: _Hlk213631467]Quy định phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang

	Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang dự thảo Nghị quyết quy định phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT	
1. Cơ sở chính trị, pháp lý 
- Khoản 3 Điều 45 Luật Bảo vệ môi trường quy định: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật”.
- Khoản 4 Điều 169 Luật Bảo vệ môi trường quy định: “Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện.”
- Điểm 1.4, 1.5, 1.6 Mục IX Phụ lục số 01 Ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 09/2017/QH14, Luật số 23/2018/QH14, Luật số 72/2020/QH14 quy định:
	1.4
	Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
	* Bộ Tài chính quy định đối với hoạt động thẩm định do cơ quan trung ương thực hiện;
* Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện.

	1.5
	Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung[footnoteRef:1] [1:  Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, chỉ quy định hoạt động thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường, không có quy định về phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung.] 

	* Bộ Tài chính quy định đối với hoạt động thẩm định do cơ quan trung ương thực hiện;
* Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện.

	1.6
	Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường
	* Bộ Tài chính quy định đối với hoạt động thẩm định do cơ quan trung ương thực hiện;
* Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện.


2. Cơ sở thực tiễn 
Trước khi sáp nhập, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang cũ và Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh Hà Giang cũ đã ban hành Nghị quyết quy định phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang (cũ) đã ban hành Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 14/3/2022 quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí thẩm định trong lĩnh vực Môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (cũ); Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đã ban hành Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 22/3/2022 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND ngày 10/7/2024) quy định về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 
Sau khi sáp nhập tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang thành tỉnh Tuyên Quang mới và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp theo Luật tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15, từ ngày 01/7/2025 không còn tổ chức chính quyền cấp huyện. Quy định về thực hiện nhiệm vụ, thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường có thay đổi kể từ ngày 01/7/2025[footnoteRef:2], theo đó: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được phân quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường đối với một số dự án, cơ sở thuộc thẩm quyền thẩm định, cấp phép của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; phân định thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường đối với các dự án, cơ sở thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường các dự án thuộc thẩm quyền thẩm định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. [2:  + Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 131/2025/NĐ-CP quy định thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép môi trường đối với một số dự án, cơ sở thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định tại khoản 4 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường. 
+ Khoản 1 Điều 38 Nghị định số 136/2025/NĐ-CP quy định phân quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường đối với một số dự án thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường.
+ Khoản 4 Điều 62 Nghị định số 136/2025/NĐ-CP quy định: “Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không thực hiện thẩm quyền, nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thẩm quyền, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp tục xử lý theo thẩm quyền đối với các hồ sơ giải quyết theo thủ tục hành chính đã tiếp nhận trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành”.] 

Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 14/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang (cũ) và Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 22/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND ngày 10/7/2024) quy định mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường, thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với các dự án, cơ sở thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện. Tuy nhiên, cách thức xác định mức thu phí thẩm định của 02 tỉnh trước khi sáp nhập không giống nhau (tỉnh Tuyên Quang cũ thu phí theo nhiều mức và theo nhóm dự án; tỉnh Hà Giang thu phí theo 01 mức); đồng thời theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Nghị định số 136/2025/NĐ-CP quy định phân quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường đối với một số dự án thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường (dự án nhóm I) nhưng mức thu phí thẩm định của các dự án đầu tư nhóm I chưa có quy định trong Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 14/3/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang (cũ). 
Để kịp thời, thống nhất mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang sau sáp nhập tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thì việc xây dựng, ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang là rất cần thiết. 
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích ban hành nghị quyết
Ban hành quy định về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ trong việc phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang sau hợp nhất theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo nghị quyết
- Đảm bảo trình tự, thủ tục xây dựng ban hành Nghị quyết theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Mức phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường tại Nghị quyết bảo đảm phù hợp với quy định của Luật phí và lệ phí, Luật Bảo vệ môi trường và điều kiện thực tế của tỉnh, khả năng đóng góp của đối tượng nộp phí; góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Thực hiện Văn bản số 376/HĐND-KTNS ngày 07/11/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn tại Văn bản số 3356/UBND-KTN ngày 09/11/2025.
2. Sở Nông nghiệp và Môi trường dự thảo, xin ý kiến tham gia góp ý và báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết, hoàn thiện hồ sơ trình Sở Tư pháp thẩm định, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
a) Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện.
[bookmark: _GoBack]b) Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường.
2. Bố cục của dự thảo Nghị quyết 
Dự thảo Nghị quyết gồm có 04 điều, cụ thể:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Điều 2. Mức thu và chế độ thu, nộp phí
Điều 3. Quản lý và sử dụng phí
Điều 4. Điều khoản thi hành.
3. Nội dung cơ bản của Nghị quyết
Nghị quyết quy định phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cơ bản gồm:
a) Mức thu và chế độ thu, nộp phí:
- Nội dung, mức thu phí:
	STT
	Nội dung thu phí
	Đơn vị tính
	Mức thu
(Đồng)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
	Đồng/hồ sơ
	21.000.000

	2
	Phí thẩm định cấp/cấp lại giấy phép môi trường
	Đồng/hồ sơ
	18.000.000

	3
	Phí thẩm định cấp điều chỉnh giấy phép môi trường
	Đồng/hồ sơ
	3.000.000

	4
	Phí thẩm định Phương án cải tạo, phục hồi môi trường
	Đồng/hồ sơ
	21.000.000


Ghi chú: Mức phí trên tính theo lần thẩm định và không bao gồm chi phí lấy mẫu, phân tích mẫu chất thải phục vụ thẩm định cấp giấy phép môi trường (Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép môi trường chi trả kinh phí trưng cầu đo đạc, lấy mẫu, phân tích mẫu chất thải (nếu có) cho đơn vị quan trắc môi trường phục vụ thẩm định cấp giấy phép môi trường theo quy định tại khoản 7 Điều 29 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định 05/2025/NĐ-CP).
- Đối tượng nộp phí: Cơ quan, tổ chức và cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường; thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
- Cơ quan tổ chức thu phí: Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang.
b) Quản lý và sử dụng phí
- Quản lý phí: Cơ quan tổ chức thu phí được trích để lại 80% trên tổng số tiền thu được để chi cho công tác thu phí, số thu 20% còn lại được nộp vào ngân sách nhà nước.
- Sử dụng số tiền phí để lại: Số tiền phí để lại cho cơ quan tổ chức thu phí được chi cho các nội dung sau:
+ Chi thuê phương tiện, thiết bị phục vụ công tác thẩm định trong trường hợp cơ quan thẩm định không có hoặc không đủ để phục vụ công tác thẩm định; 
+ Chi phí thuê phòng nghỉ, phụ cấp lưu trú khi đi công tác phục vụ thẩm định cho các thành viên Hội đồng thẩm định, Đoàn kiểm tra thẩm định, đại biểu địa phương khác;
+ Chi phí cho thành viên Hội đồng thẩm định, đại biểu tham dự họp thẩm định, hội thảo khoa học phục vụ thẩm định; 
+ Chi cho bài viết nhận xét của thành viên Hội đồng thẩm định, cơ quan, tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học được lấy ý kiến tham gia thẩm định;
+ Chi thanh toán cho cá nhân trực tiếp thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí: tiền lương, tiền công, phụ cấp lương, các khoản đóng góp theo quy định được tính trên tiền lương (trừ chi phí tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức đã hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo chế độ quy định);
+ Chi phí in biên lai thu phí, văn phòng phẩm, vật tư văn phòng, thông tin liên lạc, mua sắm, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn tài sản, máy móc, thiết bị phục vụ cho việc thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí;
+ Chi khác (nếu có) theo quy định.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA 
1. Dự kiến nguồn lực: Nguồn thu phí thẩm định của tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp, cấp lại giấy phép môi trường, điều chỉnh giấy phép môi trường; thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
2. Thời gian trình thông qua: Kỳ họp thường lệ tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 
Tài liệu gửi kèm theo: 
- Dự thảo Nghị quyết; 
- Bản Thuyết minh, so sánh dự thảo Nghị quyết;
- Bản tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý; bản chụp các ý kiến góp ý;
- Báo cáo thẩm định; báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định;
- Đề án số 2733/ĐA-SNNMT ngày 01/11/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
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